	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GV HK II NĂM HỌC 2018-2019
Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2018 -2019.  Khoa Giáo dục Mầm non tổng hợp danh sách GV tham gia giảng dạy HKII năm học 2018 - 2019 như sau:

	TT
	Giảng viên
	Học phần
	Lớp 


	Số tín chỉ
	Ghi chú

	
	Nguyễn Thị Hồng
	Nghề giáo viên mầm non
	ĐHGDMNLT K2B1
	3TC
	

	1. 
	Nguyễn Thị Lan
	Múa và phương pháp biên đạo múa
	
	3TC
	HP Tự chọn 3 

(kỳ 6)

	2. 
	
	Aerobic cho trẻ mầm non
	
	3TC
	

	3. 
	Mai Thúy An
	Phương pháp giáo dục  giá trị sống và kĩ  năng sống cho trẻ mầm non
	
	3TC
	

	4. 
	
	Hướng dẫn kể chuyện cho trẻ mầm non
	
	3TC
	HP Tự chọn 4 

(kỳ 3)

	5. 
	
	Thực tế trường mầm non
	
	3TC
	

	6. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Nghề giáo viên mầm non
	ĐHGDMNLT K2B2
	3TC
	

	7. 
	Nguyễn Thị Lan
	Múa và phương pháp biên đạo múa
	
	3TC
	HP Tự chọn 3 

(kỳ 6)

	8. 
	
	Aerobic cho trẻ mầm non
	
	3TC
	

	9. 
	Mai Thúy An
	Phương pháp giáo dục  giá trị sống và kĩ  năng sống cho trẻ mầm non
	
	3TC
	

	10. 
	
	Hướng dẫn kể chuyện cho trẻ mầm non
	
	3TC
	HP Tự chọn 4 

(kỳ 3)

	11. 
	
	Thực tế trường mầm non
	
	3TC
	

	12. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Nghề giáo viên mầm non
	ĐHGDMNLT K2B3
	3TC
	

	13. 
	Nguyễn Thị Lan
	Múa và phương pháp biên đạo múa
	
	3TC
	HP Tự chọn 3 

(kỳ 6)

	14. 
	
	Aerobic cho trẻ mầm non
	
	3TC
	

	15. 
	Mai Thúy An
	Phương pháp giáo dục  giá trị sống và kĩ  năng sống cho trẻ mầm non
	
	3TC
	

	16. 
	
	Hướng dẫn kể chuyện cho trẻ mầm non
	
	3TC
	HP Tự chọn 4 

(kỳ 3)

	17. 
	
	Thực tế trường mầm non
	
	3TC
	

	18. 
	Lã Thị Tuyên
	Giáo dục hòa nhập
	ĐHGDMNLT K3A
	3TC
	

	19. 
	
	Hướng dẫn làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non
	
	3TC
	Tự chọn 2

	20. 
	
	Thực hành chế biến món ăn
	
	3TC
	

	21. 
	
	Quản lý trường mầm non
	
	3TC
	

	22. 
	
	Múa và phương pháp biên đạo múa
	
	
	Tự chọn 3

	23. 
	
	Aerobic cho trẻ mầm non
	
	
	

	24. 
	
	Hát 
	ĐHGDMNLT K3B1
	1TC
	

	25. 
	
	Đàn
	
	1TC
	

	26. 
	Trịnh Ngọc Trung

Tô Thị Hương

Cẩm Hùng
	Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	
	3 TC
	

	27. 
	
	Phương pháp tạo hình cho trẻ mầm non
	
	3 TC
	

	28. 
	Trần Thị Oanh
	Phương pháp tổ chức âm nhạc cho trẻ mầm non
	
	3 TC
	

	29. 
	
	Hát 
	ĐHGDMNLT K3B2
	1TC
	

	30. 
	
	Đàn
	
	1TC
	


	31. 
	
	Phương pháp tạo hình cho trẻ mầm non
	
	3 TC
	

	32. 
	Trần Thị Oanh
	Phương pháp tổ chức âm nhạc cho trẻ mầm non
	
	3 TC
	

	33. 
	
	Giáo dục mầm non
	
	5 TC
	

	34. 
	
	Đàn 
	ĐHGDMNLT K 4A1
	1 TC
	Sáng thứ 7

	35. 
	
	Hát
	
	1 TC
	

	36. 
	Lê Văn Tĩnh
	Phương pháp tạo hình cho trẻ mầm non
	
	3 TC
	

	37. 
	Lã Thị Tuyên
	Giáo dục học mầm non
	
	4 TC
	

	38. 
	Lã Thị Tuyên
	Giáo dục hòa nhập
	
	3TC
	

	39. 
	Đậu Thị Thùy
	Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
	
	3 TC
	

	40. 
	
	Đàn 
	ĐHGDMNLT K 4A2
	1 TC
	

	41. 
	
	Hát
	
	1TC
	

	42. 
	Lã Thị Tuyên
	Giáo dục học mầm non
	
	4 TC
	

	43. 
	Lã Thị Tuyên
	Giáo dục hòa nhập
	
	3TC
	

	44. 
	
	Phương pháp tạo hình cho trẻ mầm non
	
	3TC
	

	45. 
	Trịnh Ngọc Trung

Tô Thị Hương

Cẩm Hùng
	Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	
	3TC
	

	46. 
	Hoàng Thị Thảo
	Nguyên lý chủ nghĩa Maclenin 2
	ĐHGDMNLT K 4B
	3TC
	

	47. 
	Nguyễn Văn Dũng
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	
	3TC
	

	48. 
	Nguyễn Thị Hằng
	Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
	
	3TC
	

	49. 
	
	Đường lối ĐCSVN
	
	3TC
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THỐNG KÊ PHÂN CÔNG GV GIẢNG DẠY  HKI NĂM HỌC 2018-2019
Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2018 -2019.  Khoa Giáo dục Mầm non tổng hợp danh sách GV tham gia giảng dạy HKI năm học 2018 - 2019 như sau:

I/ CÁC LỚP ĐẠI HỌC MẦM NON CHÍNH QUY

	TT
	Giảng viên
	Giảng dạy HP
	Lớp


	Số tín chỉ
	Số tiết
	Tổng số tiết

	1. 
	Lã Thị Tuyên
	Giáo dục hòa nhập
	ĐHGDMNK1
	3TC
	45
	345

	2. 
	
	Giáo dục học mầm non
	ĐHGDMNK3A
	4TC
	60
	

	3. 
	
	Giáo dục học mầm non
	ĐHGDMNK4A
	4TC
	60
	

	4. 
	
	Giáo dục hòa nhập
	ĐHGDMNK3A
	3TC
	45
	

	5. 
	
	Giáo dục hòa nhập
	ĐHGDMNK2B1
	3TC
	45
	

	6. 
	
	Giáo dục hòa nhập
	ĐHGDMNK2B2
	3TC
	45
	

	7. 
	
	Giáo dục hòa nhập
	ĐHGDMNK2B3
	3TC
	45
	

	8. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Tâm lý lứa tuổi mầm non 
	ĐHGDMNK3
	3TC
	45
	90

	9. 
	
	Nghề giáo viên mầm non
	ĐHGDMNK1
	3TC
	45
	

	10. 
	Lê Văn Dũng
	Sinh lý học trẻ em
	ĐHGDMNK3
	2TC
	30
	30

	11. 
	Trần Thị Vân
	Phương pháp khám phá môi trường xung quanh
	ĐHGDMNK2
	3TC
	45
	270

	12. 
	
	Nghề giáo viên mầm non
	ĐHGDMNK3A
	3TC
	45
	

	13. 
	
	Phương pháp cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	ĐHGDMNK3B1
	3TC
	45
	

	14. 
	
	Phương pháp cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	ĐHGDMNK3B2
	3TC
	45
	

	15. 
	
	Tâm lý học lứa tuổi mầm non
	ĐHGDMNK4A
	3TC
	45
	

	16. 
	
	Tâm lý học lứa tuổi mầm non
	ĐHGDMNK4B
	3TC
	45
	

	
	Trần Xuân Tý
	Hướng dẫn làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK2
	3TC
	45
	180

	17. 
	
	Hướng dẫn làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK2B1
	3TC
	45
	

	18. 
	
	Hướng dẫn làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK2B2
	3TC
	45
	

	19. 
	
	Hướng dẫn làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK2B3
	3TC
	45
	

	20. 
	
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Trịnh Trung
	Phương Pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK2
	3TC
	
	45

	23. 
	Nguyễn Thị Lan
	Múa và phương pháp biên đạo múa
	ĐHGDMNK1
	3TC
	
	45

	24. 
	Lê Thị Thanh
	Mỹ thuật ứng dụng (cắt dán, xé dán, nặn, gấp giấy)
	ĐHGDMNK1
	2 TC
	
	30

	25. 
	Trần Thị Oanh
	Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK3A
	3TC
	45
	45

	26. 
	Mai Thúy An
	 Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK3A
	3TC
	45
	45

	27. 
	Lê Thị Dung
	Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em
	ĐHGDMNK2B1
	3TC
	45
	135

	28. 
	
	Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em
	ĐHGDMNK2B2
	3TC
	45
	

	29. 
	
	Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em
	ĐHGDMNK2B3
	3TC
	45
	

	30. 
	Lê Xuân Phương


	Thực hành Chế biến món ăn cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK2B1
	3TC
	45
	45

	31. 
	Nguyễn Văn Tương
	Thực hành Chế biến món ăn cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK2B2
	3TC
	45
	90

	32. 
	
	Thực hành Chế biến món ăn cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK2B3
	3TC
	45
	

	33. 
	Lưu Vũ Nam

Nguyễn Văn Anh
	Tự chọn1: Ứng dụng CNTT trong GDMN
	ĐHGDMNK3B1
	3TC
	45
	45

	34. 
	Lưu Vũ Nam

Nguyễn Văn Anh
	Tự chọn1: Ứng dụng CNTT trong GDMN
	ĐHGDMNK3B2
	3TC
	45
	45

	35. 
	Nguyễn Thị Thái
	Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK4A
	3TC
	45
	90

	36. 
	
	Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK4B
	3TC
	45
	

	37. 
	Phùng Thúy Phương
	Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK4A
	3TC
	45
	90

	38. 
	
	Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	ĐHGDMNK4B
	3TC
	45
	

	39. 
	GV mời
	Bệnh học trẻ em
	ĐHGDMNK1
	3TC
	
	

	40. 
	GV mời Cô Thanh
	Rèn luyện NVSP 1
	ĐHGDMNK3
	1 TC
	15
	60

	41. 
	
	Rèn luyện NVSP 1 + 2
	ĐHGDMNK2
	2TC
	30
	

	42. 
	
	Rèn luyện NVSP 4
	ĐHGDMNK1
	1 TC
	15
	

	43. 
	GV mời Thầy Tuấn
	 Hướng dẫ kể chuyện

Thực tế giáo dục mầm non
	ĐHGDMNK2
	3TC
	45
	135

	44. 
	
	Hướng dẫ kể chuyện

Thực tế giáo dục mầm non
	ĐHGDMNK3B1
	3TC
	45
	

	45. 
	
	Hướng dẫ kể chuyện

Thực tế giáo dục mầm non
	ĐHGDMNK3B2
	3TC
	45
	


       TRƯỞNG KHOA

 Lã Thị Tuyên

